
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-TTr, ngày        tháng 11 năm 2024) 

 

STT Tên văn bản 

 

Nội dung 

 

I. Văn bản QPPL trung ương 

1. 
Thông tư số 38/2024/TT-BYT ngày 

16/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin về 

quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;  

2. 
Thông tư số 40/2024/TT-BYT ngày 

22/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập; 

3. 
Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 của Chính phủ 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 

18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  uật Thi 

hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

33/2020/NĐ-   ngày 17/3/2020 của  h nh phủ  

4. 
Thông tư số 65/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 của Bộ Công an 

Quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ 

để phục hồi điểm giấy phép lái xe 

5. 

Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 

11/11/2024 của Thủ tướng  h nh 

phủ 

 an hành  ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ng  chuy n gia ph p l  tư vấn 

cho  h nh phủ  c c  ộ ngành và địa phương  hi tha  giải quyết tr nh chấp 

đầu tư quốc tế giai đoạn 2025 - 2030 

6. 
Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 

11/11/2024 của Bộ Quốc phòng 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam 

7. 
Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 

15/11/2024 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương  

8. 
Thông tư số 33/2024/TT-BYT ngày 

15/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với sữa và thực phẩm chức năng 

dành cho trẻ e  dưới 06 tuổi thuộc diện bình ổn giá, kê khai giá. 

9. 
Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 

15/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng 

tại cơ sở y tế công lập. 
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10. 
Thông tư số 35/2024/TT-BYT ngày 

16/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định Tiêu chuẩn chất lượng cơ  ản đối với bệnh viện. 

11. 
Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 

16/11/2024 của Bộ Y tế 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc 

danh mục và hướng dẫn thanh to n đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 

phóng xạ và chất đ nh dấu thuộc phạ  vi được hưởng của người tham gia 

bảo hiểm y tế.  

12. 
Thông tư số 39/2024/TT-BYT ngày 

17/11/2024 của Bộ Y tế 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 

28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ  điều kiện 

thanh to n đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạ  vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế. 

13. 

Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 

08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

14. 

Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 

11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ c c Thông tư li n tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài 

nguy n và Môi trường ban hành 

15. 
Thông tư số 71/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 của Bộ Công an 

Quy định quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám 

sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe 

16. 
Thông tư số 59/2024/TT-BCA ngày 

07/11/2024 của Bộ Công an 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01 

th ng 7 nă  2020 của Bộ trưởng Bộ  ông an quy định việc kiểm soát xuất 

nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu 

17. 
Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 

06/11/2024 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP 

ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 

26/2014/NĐ   ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra  gi   s t ngành Ngân hàng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 

số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ;  

18. 

Quyết định số 18/2024/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Về việc quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  ơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 
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19. 

Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 

02/02/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Về việc phê duyệt Đề  n “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử 

dụng Bộ ph p điển” 

20. 

Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 

01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

21. 
Nghị định số 142/2024/NĐ-CP ngày 

30/10/2024 của Chính phủ 

Quy định quản lý kho vật chứng và tài liệu  đồ vật 

II. Văn bản QPPL địa phương 

1. 
Quyết định số 2807/QĐ-UBND - 

06/11/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 và Quyết 

định số 138/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2. 

Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND 

ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và 

huy động các nguồn lực khác thực hiện c c chương trình  ục tiêu quốc gia 

tr n địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Nghị quyết số 

04/2023/NQHĐND ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk;  

3. 
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ph t triển từ nguồn ngân sách trung 

ương và ngân s ch tỉnh nă  2023 kéo dài sang 2024 thực hiện các nội dung, 

dự  n đầu tư thuộc các Dự án thành phần 01  02  04  hương trình  ục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi;  

4. 
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ph t triển từ nguồn ngân sách trung 

ương và ngân s ch tỉnh nă  2023  éo dài sang 2024 thực hiện các nội dung, 

dự  n đầu tư thuộc các Dự án thành phần 01  02  04  hương trình  ục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi;  

5. 
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ph t triển từ nguồn ngân sách tỉnh 

thực hiện  hương trình  ục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  nă  

2024;  

6. 
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nă  2024 nguồn vốn ngân s ch địa 

phương  
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7. 
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ph t triển từ nguồn ngân sách tỉnh 

thực hiện  hương trình  ục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  nă  2024  

8. 
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ph t triển từ nguồn ngân sách tỉnh 

thực hiện  hương trình  ục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  nă  2024  

9. 
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công nă  2025 tỉnh Đắk Lắk 

10. 

Nghị quyết số 18/2024/NQQPPL-

HĐND ngày của HĐND tỉnh Đắk 

Lắk 

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào 

công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức  xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; xét chuyển ngạch thanh tra tr n địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

11. 

Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND 

ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và 

huy động các nguồn lực khác thực hiện c c chương trình  ục tiêu quốc gia 

tr n địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Nghị quyết số 

04/2023/NQHĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh 
  Danh sách này có 21 VB QPPL của trung ương; 11 VB QPPL của địa phương./. 
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